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Đơn vị: nghìn tỷ
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Theo thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang

thông tin của SSC và HNX, trong tháng 2, có tổng cộng 1

đợt phát hành TPDN ra công chúng và 4 đợt phát hành

TPDN riêng lẻ với tổng giá trị đạt 1,800 tỷ đồng.  

BÁO CÁO THÁNG 2/2022

Trong tháng 2/2022, KBNN tổ chức 12 đợt đấu thầu

TPCP với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) đạt 20,000 tỷ

đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 46.9%. 

KINH TẾ VĨ MÔ

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
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THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Giá trị giao dịch thông thường (Outright) đạt 136,962 tỷ

đồng (giảm 10.8% so với tháng trước) và giao dịch mua

bán lại (Repo) đạt 88,043 tỷ đồng (giảm 12.8% so với

tháng trước). Lợi suất TPCP (theo phòng chào giá VBMA)

tăng ở tất cả các kỳ hạn.

CPI và lạm phát cơ bản tháng 2/2022 tăng lần lượt 1.42%

và 0.68% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 2, FDI đăng ký và FDI giải ngân lần lượt xấp

xỉ 4.99 tỷ USD (giảm 8.5% so với cùng kỳ năm 2021) và
2.68 tỷ USD (tăng 7.2% so với cùng kỳ năm 2021).

PMI của Việt Nam trong tháng 2/2022 tăng nhẹ so với

tháng trước lên mức 54.3 điểm. Đây là tháng tăng thứ 5

liên tiếp, và là tháng có chỉ số cao nhất kể từ hồi T5/2021.
Động lực tăng trưởng đã cải thiện đáng kể nhờ nhu cầu

khách hàng tăng lên, số lượng đơn đặt hàng mới cũng tăng
mạnh. Tuy nhiên, các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn đang

hạn chế đà tăng sản lượng cũng như kéo dài thời gian vận

chuyển hàng hóa.

Quý 4/2021, GDP tăng 5.22% trong đó các cấu phần công
nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng lần lượt 5.61% và 5.42%,

nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3.16%.

Tháng 2/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt

2.33 tỷ USD.
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Tóm tắt Thị trường Trái phiếu Chính phủ
và Trái phiếu Doanh nghiệp tháng 2/2022
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THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

KẾT QUẢ PHÁT 

HÀNH T2/2022 T1/2022 T2/2021 %M/M %Y/Y % KH Quý YTD 2022 YTD 2021 %Y/Y (YTD)% KH Năm

¢w#L tILӒ¦ /INbI tIӧ

YȆ Ƙӱƴ р ƴŇƳ- - 500             - - - - 1,800          - -

YȆ Ƙӱƴ т ƴŇƳ- - -              - - - - -              - -

YȆ Ƙӱƴ мл ƴŇƳ3,515            10,627          1,500          -66.92% 134.33% 40.41% 14,142                 10,350       36.64% 10.10%

YȆ Ƙӱƴ мр ƴŇƳ3,000            6,950            1,300          -56.83% 130.77% 24.88% 9,950                    9,581          3.85% 6.63%

YȆ Ƙӱƴ нл ƴŇƳ600                1,085            80                -44.70% 650.00% 16.85% 1,685                    2,080          -18.99% 5.62%

YȆ Ƙӱƴ ол ƴŇƳ2,265            4,420            135             -48.76% 1577.78% 66.85% 6,685                    3,200          108.91% 19.10%

Tổng 9,380 23,082 3,515 -59.36% 166.86% 30.92% 32,462                 27,011       20.18% 8.12%

TRÁI PHIẾU DOANH 

NGHIỆP T2/2022 T1/2022 T2/2021 %M/M %Y/Y YTD 2022 YTD 2021 %Y/Y (YTD)

wƛşƴƎ ƭӾ 1,300            20,885          4,817          -94% - 22,185                 14,649       51%

/ƾƴƎ ŎƘǵƴƎ 500                5,009            - -90% - 5,509                    4,193          31%

Tổng 1,800            25,923          4,817          -93% -63% 27,694                 18,842       47%

THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

KHỐI LƯỢNG GIAO 

DỊCH T2/2022 T1/2022 T2/2021 %M/M %Y/Y YTD 2022 YTD 2021 %Y/Y (YTD)

TRÁI PHIẾU CHÍNH 

PHỦ

Outright 136,962 153,579 106,473 -10.82% 28.6% 290,541 308,595     -5.9%

Repo 88,043 100,964 66,475 -12.80% 32.4% 189,007 167,835     12.6%

Tổng 225,005 254,543 172,948 -11.60% 30.10% 479,548 476,430     0.7%
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Thị trường sơ cấp

Trong tháng 2/2022, Kho bạc Nhà nước tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu Chính

phủ với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) đạt 20,000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt

46.9%.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng GTGT đạt 20,000

tỷ đồng, tổng giá trị đặt thầu là 35,080 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu đạt 9,380 tỷ đồng, tương

đương tỷ lệ trúng thầu đạt 46.9%. Kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu cao nhất (lần
lượt là 8,000 và 6,000 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu đạt 43.9% (đối với kỳ hạn 10 năm) và 50% (đối với kỳ

hạn 15 năm). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 7 năm gọi thầu không thành công. Lãi suất trúng thầu trung
bình trong tháng ở kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm, kỳ hạn 15 năm giảm 4 điểm, kỳ hạn 20 năm không đổi và

kỳ hạn 30 năm tăng 3 điểm so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 2/2022, KBNN đã phát hành tổng cộng 32,462 tỷ đồng TPCP trong năm, tương ứng

8% kế hoạch năm 2022 (400,000 tỷ đồng). Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm là 14,142 tỷ
đồng (đạt 10% kế hoạch năm), 15 năm là 9,950 tỷ đồng (đạt 7% kế hoạch năm), 20 năm là 1,685 tỷ

đồng (đạt 6% kế hoạch năm) và 30 năm là 6,685 tỷ đồng (đạt 19% kế hoạch năm). Trái phiếu kỳ hạn 5
năm vả 7 năm gọi thầu không thành công. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của trái phiếu

chính phủ kỳ hạn 5 năm giảm 1,800 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm tăng 3,792 tỷ đồng, 15 năm tăng 369 tỷ

đồng, 20 năm giảm 395 tỷ đồng, 30 năm tăng 3,485 tỷ đồng trong khi trái phiếu kỳ hạn 7 năm cũng
không được gọi thầu thành công.

Trong tháng 3/2022, sẽ có khoảng 5,750 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tương đương khoảng 11.3% giá trị

trái phiếu sẽ đáo hạn cả năm.
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Thị trường thứ cấp

Giá trị giao dịch thông thường (Outright) đạt 136,962 tỷ đồng (giảm 10.8% so với

tháng trước) và giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 88,043 tỷ đồng (giảm 12.8% so

với tháng trước). 

Trên thị trường thứ cấp, Giá trị giao dịch thông thường (Outright) đạt 136,962 tỷ đồng (giảm 10.8% so
với tháng trước) và giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 88,043 tỷ đồng (giảm 12.8% so với tháng trước).

Giá trị giao dịch trung bình/ngày của giao dịch Outright đạt 8,560 tỷ đồng/ngày (tăng 11.5% so với
tháng trước) và Repo đạt 5,503 tỷ đồng/ngày (tăng 9% so với tháng trước). So với cùng kỳ năm trước,
khối lượng giao dịch Outright tháng 2 tăng 28.63% và khối lượng giao dịch Repo tăng 32.45%. Kỳ hạn
10 năm và 15 năm là những kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tổng cộng 1,225 tỷ đồng trong tháng 2/2022. Như vậy, trong 2 tháng
đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 20 tỷ đồng TPCP.
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Thị trường thứ cấp

So với tháng trước,  lợi suất TPCP (theo phòng chào giá VBMA) tăng ở tất cả các kỳ hạn.

Lợi suất TPCP tăng từ 2.06 đến 25.17 điểm ở hầu hết các kỳ hạn so với trung bình tháng trước. So với mặt

bằng lợi suất năm ngoái, lợi suất của kỳ hạn 1 năm tăng 52 điểm, 2 năm tăng 40 điểm, 3 năm tăng 20

điểm, 4 năm tăng 18 điểm, 5 năm tăng 15 điểm, 7 năm tăng 14 điểm, 10 năm giảm 8 điểm, 15 năm tăng 5
điểm, 20 năm giảm 8 điểm và 30 năm giảm 9 điểm. Trong tháng 2/2022, đường cong lãi suất có xu hướng

phẳng hơn khi lợi suất tăng khá mạnh ở kỳ hạn từ 1 đến 7 năm và ít thay đổi các kỳ hạn dài hơn. TPCP kỳ
hạn 7 năm và 5 năm được giao dịch nhiều nhất với khối lượng giao dịch lần lượt là 4,100 tỷ đồng (chiếm

29.92% tổng khối lượng giao dịch) và 3,350 tỷ đồng (chiếm 24.45% tổng khối lượng giao dịch).

Lợi suất TPCP Việt Nam đã tăng khá nhiều trong tháng qua nhưng vẫn đang ở mức tương đối thấp trong

khu vực ASEAN, đạt mức 2.24% ở kỳ hạn 10 năm, thấp hơn 3.1% so với Indonesia, 1.05% so với Malaysia
và cao hơn 0.05% so với Thái Lan. Khoảng cách giữa lợi suất TPCP Việt Nam và Mỹ có xu hướng thu hẹp

dần ở hầu hết các kỳ hạn, riêng chênh lệch kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 10 điểm. Theo S&P, Fitch và
Moody’s, hiện Mỹ đang có mức tín nhiệm lần lượt là AA+, AAA và Aaa trong khi mức tín nhiệm của Việt Nam

theo 3 tổ chức trên là BB, BB và Ba3.
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11/2020 1.28% 1.59% 2.55% 2.76% 3.08% 3.23%

12/2020 1.09% 1.34% 2.38% 2.59% 3.01% 3.17%

01/2021 1.10% 1.37% 2.26% 2.47% 2.92% 3.11%

02/2021 1.08% 1.38% 2.26% 2.46% 2.90% 3.08%

03/2021 1.09% 1.50% 2.38% 2.58% 3.01% 3.14%

04/2021 1.16% 1.50% 2.38% 2.60% 3.02% 3.14%

05/2021 1.14% 1.42% 2.34% 2.59% 2.97% 3.10%
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Trái phiếu doanh nghiệp

Trong T2/2022 có 1 đợt phát hành TPDN ra công chúng và 4 đợt phát hành TPDN

riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 1,800 tỷ đồng. 

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 2/2022:

Theo thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX, trong tháng
2, có 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng của CTCP CMC với giá trị 500 tỷ đồng và có 4
đợt phát hành riêng lẻ của NH TMCP Việt Nam Thương Tín (300 tỷ đồng), CTCP Xây Lắp
Sunshine E&C (800 tỷ đồng), CTCP Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh (180 tỷ đồng) và công ty cổ
phần kinh doanh F88 (20 tỷ đồng). Giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng trong tháng 2
chiếm 27.7% tổng giá trị phát hành trong tháng 2.

Xây dựng và sản xuất hiện là 2 nhóm ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất với giá
trị lần lượt đạt 800 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, chiếm 44.4% và 27.7% tổng giá trị phát hành.
Trong nhóm ngành Xây dựng, CTCP Xây Lắp Sunshine E&C là doanh nghiệp duy nhất phát
hành trái phiếu trong tháng với giá trị 800 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm.

Trong nhóm ngành Sản xuất, CTCP CMC phát hành 3 mã trái phiếu với các kỳ hạn 2 năm, 3
năm, 5 năm tương ứng với mức lãi suất lần lượt là 10%/năm, 10.5%/năm và 10.6%/năm với
tổng giá trị 500 tỷ đồng.

(Danh sách trái phiếu chi tiết xem thêm tại Phụ lục)
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Trái phiếu doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, có 8 đợt phát hành TPDN ra công chúng với tổng giá trị đạt

5,509 tỷ đồng và 26 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 22,185 tỷ đồng.

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm 2022:
Trong năm 2022, có tổng cộng 26 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 22,185 tỷ đồng (chiếm
80.1% tổng GTPH) và 8 đợt phát hành ra công chúng giá trị 5,509 nghìn tỷ (chiếm 19.9% tổng GTPH).
Kể từ đầu năm đến này, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 31% (1,316 tỷ đồng) so với
cùng kỳ năm ngoái và tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng 51% (7,536 tỷ đồng).

Trong năm 2022, nhóm Bất động sản hiện dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành
đạt 15,520 tỷ đồng, chiếm 56.04%. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm
với 9,313 tỷ đồng, tương đương 60%.

Nhóm Xây dựng đứng ở vị trí thứ hai với 7,930 tỷ đồng, chiếm 28.6% tổng giá trị phát hành. CTCP Đầu
Tư Xây Dựng Tường Khải và CTCP Xây Dựng Minh Trường Phú là hai doanh nghiệp đáng chú ý nhất
trong nhóm xây dựng với khối lượng phát hành lần lượt là 2,990 tỷ đồng và 2,950 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành đầu năm 2022:
CTCP Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A
HĐQT CTCP I.P.A đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1,000 tỷ đồng trái phiếu không
chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản trong năm 2022, trái phiếu có kỳ hạn
3 năm với lãi suất cố định là 9.5%/năm nhằm thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh.
CTCP Chứng Khoán Thành Công
HĐQT CTCP Chứng Khoán Thành Công đã phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không
chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 1 năm, lãi suất 10%/năm nhằm tài
trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.
CTCP DRH Holdings
HĐQT CTCP DRH Holdings đã phê duyệt phương án phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không
chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản trong quý 1/2022.
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Kinh tế vĩ mô

CPI và lạm phát cơ bản của tháng 2/2022 so với cùng kì năm trước tăng lần lượt 1.42% và 0.68%.
Trong đó nhóm giao thông đóng góp lớn nhất vào CPI với mức tăng 15.46% so với cùng kỳ năm trước.
Nhóm hàng lương thực và ăn uống ngoài gia đình cũng đóng góp 1.66% và 3.08%, tuy nhiên do tỷ
trọng thấp nên đóng góp chính vào CPI không quá lớn.

Lạm phát trong tháng 2 vẫn đang ở trong tầm kiểm soát khi thấp hơn khá nhiều mục tiêu của chính phủ
bất chấp đà tăng giá rất mạnh của hàng hóa như dầu thô hay thép. Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu do các
nước phát triển đều đang ghi nhận chỉ số CPI tăng vọt, điều có thể dẫn đến "nhập khẩu lạm phát". Xung
đột giữa Nga-Ukraine và những lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đang khiến dầu thô vượt qua mức 100
USD/thùng, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ sớm chịu tác động.
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Kinh tế vĩ mô

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 2
tháng đầu năm, Việt Nam đón nhận khoảng 4.99 tỷ
vốn FDI đăng kí, giảm 8.5% và vốn FDI thực hiện
ước tính khoảng 2.68 tỷ USD, tăng 7.2% so với cùng
kì năm trước. Cụ thể có 631 triệu USD đăng kí mới,
3,594 triệu USD vốn đăng kí tăng thêm và 770 triệu
USD vốn mua cổ phần.

Trong đó, lĩnh vực chế biến chế tạo chiếm 3,133 triệu
USD, tương đương 62.7% tổng vốn đăng ký, theo
sau là hoạt động kinh doanh bất động sản với 1,519
triệu USD, chiếm 30.4%. Tính từ đầu năm 2021 đến
nay, Singapore là quốc gia đứng đầu với 1,707 triệu
USD, chiếm 34.1%, đứng thứ 2 là Hàn Quốc với
1,408 triệu USD, tương đương 28.1% vốn đăng kí.

PMI của Việt Nam trong tháng 2/2022 vẫn tiếp tục
duy trì ở mức 54.3. Đây là tháng tăng thứ 5 liên tiếp,
và là tháng có chỉ số cao nhất kể từ hồi T5 2021.
Động lực tăng trưởng đã cải thiện đáng kể nhờ nhu
cầu khách hàng tăng lên, số lượng đơn đặt hàng mới
cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, các vấn đề về chuỗi
cung ứng vẫn đang hạn chế đà tăng sản lượng cũng
như kéo dài thời gian vận chuyển hàng hóa.

Quý 4/2021, GDP thực tế Việt Nam đã phục hồi trở lại
sau khi chứng kiến mức âm đầu tiên sau nhiều năm
vào quý 3 với mức tăng 5.22% khi các biện pháp giãn
cách được nới lỏng. Trong đó, khu vực công nghiệp
xây dựng và dịch vụ đóng góp nhiều nhất với mức
tăng 5.61% và 5.42%, nhóm nông, lâm nghiệp, thủy
sản tăng 3.16%. Như vậy, tăng trưởng GDP trong năm
2021 ở mức 2.58%.
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Kinh tế vĩ mô

Tháng 2/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm

hụt 2.33 tỷ USD. Trong đó khối doanh nghiệp nước

ngoài xuất siêu 298 triệu USD và khối doanh nghiệp
trong nước nhập siêu 2.63 tỷ USD.

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng

2 ước đạt 25.28 tỷ USD, tăng 21.9% so với cùng kỳ
năm trước. Giá trị nhập khẩu nhóm điện tử và linh

kiện tiếp tục chiếm phần lớn giá trị nhập khẩu trong

tháng 2, đạt 10.9 tỷ USD, tăng 13.6% so với cùng kỳ
năm trước.

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2

ước đạt mức 22.95 tỷ USD, tăng 13.2% so với cùng

kỳ năm trước. Điện tử và linh kiện là nhóm hàng
chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu, đạt 10.4 tỷ USD và

tăng 20.1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kim
ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm của nhóm này đạt

21.400 tỷ USD giảm 2.8% so với 2 tháng đầu năm
2021. Nhóm dệt may và da giày, một cấu phần quan

trọng của xuất khẩu Việt Nam, cũng tăng nhẹ 4.4%

lên mức 4.28 tỷ USD và lũy kế đến nay đạt 10.7 tỷ
USD, tăng 14.3% so với năm trước. Sau năm 2021

ảm đạm, triển vọng nhóm ngành này đang tích cực
hơn khi giá xuất khẩu ở mức cao và nhiều công ty

đều đã ký kết các đơn hàng xuất khẩu cho quý 1

hoặc đến giữa năm 2022.

(Số liệu chi tiết XNK theo mặt hàng ở phụ lục)
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Phụ lục

LỊCH THANH TOÁN TPCP THÁNG 3 - 2022

STT
MÃ TRÁI 

PHIẾU

KỲ HẠN 

(năm)

NGÀY PHÁT 

HÀNH

NGÀY  THỰC 

THANH TOÁN
GIÁ TRỊ

LÃI SUẤT 

(%)

TIỀN LÃI 

THANH TOÁN 

(tỷ)

TIỀN GỐC 

THANH TOÁN 

(tỷ)

TỔNG LÃI VÀ 

GỐC (tỷ)

1 BVBS15105 10 04/03/2015 04/03/2022 100              6.7            7                    -                  7                  

2 BVBS15145 15 04/03/2015 04/03/2022 152              7.6            12                  -                  12                

3 BVBS15146 15 11/03/2015 11/03/2022 100              7.7            8                    -                  8                  

4 BVBS15147 15 18/03/2015 18/03/2022 96                7.6            7                    -                  7                  

5 BVBS17024 5 07/03/2017 07/03/2022 300              5.3            16                  300                  316              

6 BVBS17025 5 14/03/2017 14/03/2022 300              5.3            16                  300                  316              

7 BVBS17026 5 21/03/2017 21/03/2022 400              5.3            21                  400                  421

8 BVBS17027 5 28/03/2017 28/03/2022 300              5.4            16                  300 316

9 BVBS17053 10 07/03/2017 07/03/2022 200              6.5            13                  -                  13

10 BVBS17054 10 14/03/2017 14/03/2022 200              6.5            13                  -                  13                

11 BVBS17055 10 21/03/2017 21/03/2022 400              6.4            26                  -                  26                

12 BVBS17056 10 28/03/2017 28/03/2022 400              6.4            26                  -                  26                

13 BVBS17084 15 07/03/2017 07/03/2022 420              7.5            32                  -                  32                

14 BVBS17085 15 14/03/2017 14/03/2022 100              7.5            8                    -                  8                  

15 BVBS17086 15 21/03/2017 21/03/2022 100              7.3            7                    -                  7                  

16 BVBS17087 15 28/03/2017 28/03/2022 280              7.3            20                  -                  20                

17 BVDB13058 10 04/03/2013 04/03/2022 185              9.4            17                  -                  17                

18 BVDB13059 10 13/03/2013 13/03/2022 100              9.4            9                    -                  9                  

19 BVDB13060 10 25/03/2013 25/03/2022 450              9.4            42                  -                  42                

20 BVDB13061 10 29/03/2013 29/03/2022 100              9.3            9                    -                  9                  

21 TD1429094 15 15/03/2014 15/03/2022 12,000          8.8            1,056              -                  1,056           

22 TD1525280 10 15/03/2015 15/03/2022 2,000           6.3            126                 -                  126              

23 TD1530288 15 15/03/2015 15/03/2022 5,131           7.2            369                 -                  369              

24 TD1626456 10 03/03/2016 03/03/2022 5,153           6.9            356                 -                  356              

25 TD1722379 5 09/03/2017 09/03/2022 4,450           5.0            223                 4,450               4,673           

26 TD1724413 7 02/03/2017 02/03/2022 4,905           5.3            260                 -                  260              

27 TD1724414 7 23/03/2017 23/03/2022 5,170           5.4            279                 -                  279              

28 TD1732402 15 16/03/2017 16/03/2022 5,200           6.9            359                 -                  359              

29 TD1737407 20 30/03/2017 30/03/2022 5,130           7.4            380                 -                  380              

30 TD1747410 30 16/03/2017 16/03/2022 5,667           7.9            448                 -                  448              

31 TD1823088 5 22/03/2018 22/03/2022 5,105           2.9            148                 -                  148              

32 TD1825103 7 22/03/2018 22/03/2022 1,100           3.4            37                  -                  37                

33 TD1833123 15 15/03/2018 15/03/2022 8,220           4.4            362                 -                  362              

34 TD1848139 30 29/03/2018 29/03/2022 750              5.4            41                  -                  41                

35 TD1929176 10 07/03/2019 07/03/2022 12,220          4.7            574                 -                  574              

36 TD2128007 7 04/03/2021 04/03/2022 2,031           1.4            28                  -                  28                



11

Báo cáo tháng 2 - 2022
Phụ lục

KẾT QUẢ CÁC ĐỢT ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 2/2022

KẾT QUẢ ĐẦU THẦU TPCP THEO KỲ HẠN TRONG THÁNG 1/2022

Kỳ hạn Số phiên
GTGT

(tỷ VND)

GTĐT

(tỷ VND)

GTTT

(tỷ VND)

Tỷ lệ 

trúng thầu/gọi 

thầu

Tỷ lệ 

đặt thầu/gọi 

thầu

5 Năm 0 0 0 0 - -

7 Năm 1 500 1,450 0 0.0% 290.0%

10 Năm 4 12,500 29,749 10,627 85.0% 238.0%

15 Năm 4 9,500 19,800 6,950 73.2% 208.4%

20 Năm 2 2,000 2,735 1,085 54.3% 136.8%

30 Năm 3 5,000 10,927 4,420 88.4% 218.5%

Tổng 14 29,500 64,661 23,082 78.2% 219.2%

STT Mã trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn Ngày TCPH 
GTGT

(tỷ VND)

GTĐT

(tỷ VND)

GTTT

(tỷ VND)

LS trúng 

thầu 

(%/Năm)

1 TD2232105 Kho bạc Nhà nước 10 09/02/2022             3,000              6,100           2,000 2.09

2 TD2242128 Kho bạc Nhà nước 20 09/02/2022             1,000              1,600              600 0.83-0.83

3 TD2229102 Kho bạc Nhà nước 7 09/02/2022                500              1,350                -   -

4 TD2237118 Kho bạc Nhà nước 15 09/02/2022             2,000              4,650           1,500 2.39

5 TD2232105 Kho bạc Nhà nước 10 16/02/2022             3,000              6,059           1,509 2.12

6 TD2237118 Kho bạc Nhà nước 15 16/02/2022             2,000              4,150           1,500 2.42

7 TD2252132 Kho bạc Nhà nước 30 16/02/2022             2,000              1,610           1,510 2.98

8 TD2232105 Kho bạc Nhà nước 10 23/02/2022             2,000              4,006                 6 2.12

9 TD2242128 Kho bạc Nhà nước 20 23/02/2022             1,000                 400                -   -

10 TD2237118 Kho bạc Nhà nước 15 23/02/2022             2,000              3,150                -   0.76-0.76

11 TD2252132 Kho bạc Nhà nước 30 23/02/2022             1,000              1,055              755 2.99

12 TD2229103 Kho bạc Nhà nước 7 23/02/2022                500                 950                -   -
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Phụ lục

10 mã trái phiếu có GTGD outright lớn nhất trong tháng

STT Tổ chức phát hànhMã trái phiếu
GTGD

(Tỷ đồng)

Kỳ hạn gốc

(Năm)

Kỳ hạn còn lại

(Năm)

Vùng lợi suất giao 

dịch (%/năm)

1 KBNN TD2232105          6,916 10 9.85 2.08 - 2.6

2 KBNN TD1636502          6,246 20 14.59 2.3873 - 2.7787

3 KBNN TD2030011          4,304 10 7.85 1.57 - 2.935

4 KBNN TD1727397          4,286 10 5.17 .88 - 2.2001

5 KBNN TD1929177          3,840 10 7.18 1.25 - 1.7525

6 KBNN TD2025005          3,671 5 3.26 .7999 - 1.5501

7 KBNN TD1929175          3,670 10 6.84 1.29 - 1.7001

8 KBNN TD2131016          3,415 10 9.27 2.03 - 2.7924

9 KBNN TD2035021          3,186 15 12.85 2.39 - 3.14

10 KBNN TD1929178          2,993 10 6.92 1.2799 - 1.61
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Phụ lục

Giá trị xuất khẩu theo nhóm hàng T2/2022 

Xuất nhập khẩu phân theo khu vực doanh nghiệp

(*) tính đến ngày 1/2/2022, do số liệu của Tổng cục Hải quan chưa được công bố, VBMA dựa vào số liệu không đầy đủ theo 
báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội của Tổng cục Thống kê. Trong đó, một số mặt hàng thuộc nhóm khác không được liệt kê 
khiến số liệu không mang tính so sánh.

2020 2021 2022 %22/21 2020 2021 2022 %22/21

Xuất khẩu 20,854              20,000     22,947     14.7% 39,177      47,700      51,947      8.9%

DN nội địa 6,223                  4,647        5,649         21.6% 12,548        12,212        13,836        13.3%

DN FDI 14,631                15,353       17,298       12.7% 26,630        35,488        38,111        7.4%

Nhập khẩu 18,579              20,800     25,279     21.5% 37,179      47,200      54,779      16.1%

DN nội địa 7,395                  6,750        8,279         22.7% 15,295        16,150        18,279        13.2%

DN FDI 11,184                14,050       17,000       21.0% 21,884        31,050        36,500        17.6%

Cán cân TM 2,275                (800)        (2,332)      191.5% 1,998        500           (2,832)       -666.4%

DN nội địa (1,172)                (2,103)       (2,630)       25.1% (2,747)        (3,938)        (4,443)        12.8%

DN FDI 3,447                  1,303        298           -77.1% 4,746          4,438          1,611          -63.7%

Tháng 2 Lũy kế 2T

2020 2021 2022 % 22/21 2020 2021 2022 % 22/21

Điện tử & linh kiện 9,437    8,660    10,400  20.1% 16,475   22,010   21,400   -2.8%

Điện thoại các loại và linh kiện 4,870  3,200      3,800      18.8% 7,565       9,000       7,800       -13.3%

Điện tử, máy tính và LK 2,741  3,000      3,700      23.3% 5,405       7,000       7,200       2.9%

Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 1,651  2,200      2,500      13.6% 3,136       5,400       5,500       1.9%

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 175     260        400        53.8% 369          610          900          47.5%

Dệt may & da giày 4,328    4,099    4,280    4.4% 8,862      9,360      10,699   14.3%

Giày dép 1,360  1,350      1,300      -3.7% 2,761       3,150       3,300       4.8%

Hàng dệt, may 2,234  2,100      2,300      9.5% 4,704       4,700       5,600       19.1%

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 148     140        120        -14.3% 276          310          335          8.1%

Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù 251     250        150        -40.0% 543          530          500          -5.7%

Xơ, sợi dệt các loại 335     259        410        58.0% 578          670          964          43.8%

Nông sản & thủy sản 2,359    2,466    2,706    9.7% 4,703      5,426      6,503      19.8%

Gỗ và sản phẩm gỗ 747     1,100      1,100      0.0% 1,582       2,350       2,600       10.6%

Hàng thuỷ sản 501     400        600        50.0% 993          1,000       1,470       47.0%

Hạt điều nhân 185     174        151        -13.4% 358          442          446          1.1%

Hàng rau, hoa, quả 254     300        200        -33.3% 535          560          540          -3.6%

Gạo 238     160        191        19.4% 435          314          374          19.1%

Cà phê 293     193        304        57.7% 540          410          699          70.6%

Sắt thép & kim loại 856        980        872        -11.0% 1,533      1,984      2,535      27.7%

Sắt thép 384     500        372        -25.6% 650          934          1,245       33.2%

Sản phẩm từ sắt thép 259     280        300        7.1% 484          580          680          17.2%

Kim loại thường khác và sản phẩm 213     200        200        0.0% 399          470          610          29.8%

Hóa chất 777        871        1,004    15.3% 1,548      1,875      2,627      40.1%

Cao su 113     211        178        -15.7% 245          532          552          3.7%

Sản phẩm chất dẻo 263     300        350        16.7% 497          640          810          26.6%

Khác 3,098    1,676    1,927    15.0% 6,057      3,652      4,155      13.8%

Dầu thô 178     53          198        277.8% 422          188          311          65.8%

Phương tiện vận tải và phụ tùng 739     700        900        28.6% 1,439       1,500       1,950       30.0%

Tháng 2 Lũy kế 2 tháng
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Phụ lục

Giá trị nhập khẩu theo nhóm hàng T2/2022

(*) tính đến ngày 1/2/2022, do số liệu của Tổng cục Hải quan chưa được công bố, VBMA dựa vào số liệu không đầy đủ theo 
báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội của Tổng cục Thống kê. Trong đó, một số mặt hàng thuộc nhóm khác không được liệt kê 
khiến số liệu không mang tính so sánh.

(*)

2020 2021 2022 % 22/21 2020 2021 2022 % 22/21

Dệt may & da giày 1,480     1,402     2,124     51% 2,979      3,475      4,522       30%

Bông 246     161     359     122% 375          351          602           71%

Nguyên PL dệt, may, giày dép 369     350     530     51% 735          870          1,050        21%

Sợi dệt 156     141     235     67% 310          354          492           39%

Vải 709     750     1,000   33% 1,559       1,900       2,377        25%

Điện tử & linh kiện 7,977     9,580     10,880  14% 16,366   22,020   24,717    12%

Điện thoại các loại và linh kiện 940     1,350   1,600   19% 2,079       3,950       3,876        -2%

Điện tử, máy tính và LK 4,456   5,200   6,300   21% 8,688       10,700      13,642      27%

Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 2,411   2,900   2,850   -2% 5,234       7,000       6,843        -2%

Hóa chất 2,762     2,748     4,016     46% 5,396      6,259      7,738       24%

Phân bón 76       60       150     151% 142          134          313           134%

xăng dầu 317     363     626     73% 791          725          1,083        49%

Nông sản & thủy sản 676        538        848        58% 1,441      2,017      1,693       -16%

Gỗ và sản phẩm gỗ 161     170     240     41% 330          450          461           2%

Rau quả 84       110     110     0% 198          250          242           -3%

Thủy sản 135     100     180     80% 253          290          372           28%

Sắt thép & kim loại 1,638     1,845     2,393     30% 3,139      3,888      5,111       31%

Kim loại thường khác 506     538     670     25% 934          1,207       1,455        21%

Phế liệu sắt thép 150     148     143     -3% 242          286          442           55%

Sắt thép 613     700     1,030   47% 1,183       1,506       2,056        37%

Khác 4,045     2,373     2,555     8% 7,858      4,687      6,733       44%

ô tô 550     407     622     53% 990          959          1,484        55%

Than đá 248     169     317     88% 510          454          857           89%

Dầu thô 414     574     1        -100% 872          792          635           -20%

Tháng 2 Lũy kế 2T
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Báo cáo tháng 2 - 2022
Phụ lục

Danh sách TPDN phát hành T2/2022

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
PHƯƠNG THỨC 

PHÁT HÀNH

GTPH 

(tỷ 

đồng)

MÃ TP
LOẠI HÌNH 

DNPH

NGÀY 

PHÁT 

HÀNH

LÃI SUẤT
KỲ HẠN 

(năm)

NHTMCP VIỆT NAM 

THƯƠNG TÍN
RIÊNG LẺ 300 VBBL2229001 NGÂN HÀNG 09/02/2022 N/A 7.00

CTCP XÂY LẮP 

SUNSHINE E&C
RIÊNG LẺ 800 SECCH2224001 XÂY DỰNG 18/02/2022 N/A 2.00

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ 

HÀNG XANH
RIÊNG LẺ 180 HAXH2223001

DỊCH VỤ TIÊU 

DÙNG
10/02/2022 N/A 1.50

CTCP CMC CÔNG CHÚNG 100 CVTB2123005 SẢN XUẤT 10/02/2022 10%/NĂM 2.00

CTCP CMC CÔNG CHÚNG 200 CVTB2123006 SẢN XUẤT 10/02/2022 10.5%/NĂM 3.00

CTCP CMC CÔNG CHÚNG 200 CVTB2123007 SẢN XUẤT 10/02/2022 10.6%/NĂM 5.00

CTCP KINH DOANH F88 RIÊNG LẺ 20 F88CH2223002 TÀI CHÍNH 21/02/2022 N/A 1.00
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